Biểu số 5
	 CÔNG ĐOÀN NGÂN HÀNG VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN………………………….
______________________________________________
Số:​​​​           /………….
Về việc báo cáo xếp loại chất lượng hoạt động CĐCS năm …....

	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

​_________________________________________
………., ngày      tháng      năm 2019


BÁO CÁO XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

Năm….
	Nội dung
	Số lượng CĐCS
	Trong đó
	Xếp loại
	Ghi chú

	
	
	Đủ điều kiện xếp loại
	Chưa đủ điều kiện xếp loại
	Hoàn thành

 xuất sắc nhiệm vụ
	Hoàn thành tốt

nhiệm vụ
	Hoàn thành 

nhiệm vụ
	Không hoàn thành nhiệm vụ
	

	
	
	
	
	Số lượng
	Tỷ lệ %
	Số lượng
	Tỷ lệ %
	Số lượng
	Tỷ lệ %
	Số lượng
	Tỷ lệ %
	

	Tổng số CĐCS 

trực thuộc 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Nơi nhận:

- CĐNHVN  (để báo cáo);

- Lưu : ….
	
	TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH

(ký tên, đóng dấu)




Biểu số 6
	CÔNG ĐOÀN NGÂN HÀNG VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN………………………
_____________________________________________
      
	
	


KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC TIỀU CHÍ ĐẶC BIỆT XUẤT SẮC CỦA CÔNG ĐOÀN CẤP TRÊN TRỰC TIẾP CƠ SỞ NĂM………

	STT
	Tiêu chí thực hiện


	Thực hiện
	Chất lượng thực hiện
	Đánh giá của CĐNHVN

	
	
	Có
	Không 
	Tốt
	Khá
	Trung bình
	
	

	1
	Thu tài chính công đoàn
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS 
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Đổi mới nội dung, phương thức hỗ trợ, chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động CĐCS trực thuộc
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Chất lượng quy chế phối hợp giữa công đoàn và chuyên môn   đồng cấp
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Công tác phối hợp triển khai tổ chức hội nghị cán bộ,

công chức, viên chức/hội nghị người lao động hàng năm
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Công tác đối thoại tại nơi làm việc giữa chuyên môn và công đoàn theo Nghị định 149/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 

(không áp dụng nội dung này đối với cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập có thuê, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động)
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Công tác thương lượng, xây dựng, thực hiện thỏa ước lao động tập thể (áp dụng nội dung này đối với công đoàn cấp trên trực tiếp trực tiếp cơ sở thuộc phạm vi áp dụng TƯLĐTT)
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo (liệt kê cụ thể các thành tích suất sắc)
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Hoạt động an sinh xã hội
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